
Số Ngày cấp Nơi cấp Số

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 19

1 Phạm Minh Phúc Nam 2. NB 030077000101 0 030077000101 11/12/2014 Hà Nội CT HĐQT 27/04/2018 005C017009 4.139.650   

Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch 

Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam
1.1 Phạm Minh Hoa Nữ 3. NCLQ 013016912 11 013016912 09/11/2007 Hà Nội 058C007230 2.300           Tổ 23, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Việt Nam
1.2 Phạm Minh Đức Nam 3. NCLQ 141843280 1 141843280 11/02/1990 Hải Dương -              23, ngõ 292/41, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội Việt Nam

1.3 Phạm  Minh Hậu Nam 3. NCLQ 013466044 11 013466044 17/09/2011 Hà Nội 058C121279 146.000       

Phòng 2503, Cao Cấp Mỹ Đình, Plaza Số 138 Trần Bình, 
Từ Liêm, Hà Nội Việt Nam

1.4 Nguyễn T.Thu Phương Nữ 3. NCLQ 031189107 6 031189107 29/09/1998 Hải Phòng 058C006982 3.450           P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm,  Hà Nội Việt Nam

2 Kim Ngọc Nhân Nam 2. NB 111775994 0 111775994 19/01/2011 Hà Nội

TGĐ/ TV 

HĐQT 27/04/2018 005C060810 1.057.914   P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Việt Nam
2.1 Kim Văn Đạo Nam 3. NCLQ 110842206 1 110842206 01/07/1980 Hà Tây Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội Việt Nam
2.2 Nguyễn Thị Yến Nữ 3. NCLQ 110687081 3 110687081 20/07/1979 Hà Tây Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội Việt Nam
2.3 Phạm Thị Hiếu Nữ 3. NCLQ 024561828 6 024561828 29/06/2006 Hồ CHí Minh Chưa LK 5.750           P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Việt Nam
2.4 Kim Thị Oanh Nữ 3. NCLQ 111227202 11 111227202 13/03/2002 Hà Tây Chưa LK 575             Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam
2.5 Kim Văn Nghĩa Nam 3. NCLQ 111440698 11 111440698 30/12/1996 Hà Tây Chưa LK 575             Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội Việt Nam
2.6 Kim Tuấn Anh Nam 3. NCLQ 111790491 11 111790491 17/03/2009 Hà Tây Chưa LK 1.150           CPBĐPN Rạng Đông, 8789 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN Việt Nam
2.7 Kim Thị Văn Anh Nữ 3. NCLQ 111665106 11 111665106 23/07/2008 Hà Tây Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội Việt Nam

3 Nguyễn Văn Phi Nam 2. NB 017202735 0 017202735 25/11/2010 Hà Nội

Phó TGĐ/

TVHĐQT 27/04/2018 005C060196 -              CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội Việt Nam

Nguyễn Văn Phi Nam 2. NB 017202735 0 017202735 25/11/2010 Hà Nội

Phó TGĐ/

TVHĐQT 27/04/2018 Chưa LK 34                CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội Việt Nam
3.1 Trần Thị Thanh Hà Nữ 3. NCLQ 168085243 6 168085243 23/05/2000 Hà Nam 058C006461 -              CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội Việt Nam
3.2 Nguyễn Văn Phê Nam 3. NCLQ 1 Nam Định -              Trung Đông - Trực Ninh - Nam Định Việt Nam
3.3 Phan Thị Biết Nữ 3. NCLQ 3 Nam Định -              Trung Đông - Trực Ninh - Nam Định Việt Nam

4 Lương Sơn Hùng Nam 2. NB 031804614 0 031804614 04/08/2012 Hải Phòng TV HĐQT 27/04/2018 -              Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng Việt Nam
4.1 Nguyễn Thị Loan Nữ 3. NCLQ 030883416 3 030883416 24/09/2009 Hải Phòng 058C580001 31.395         Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng Việt Nam

5 Dương Ngọc Trường Nam 2. NB 017309144 0 017309144 04/08/2011 Hà Nội P.TGĐ 27/04/2018 058C006394 75.173        

292/41/23 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà 

Nội Việt Nam

5.1 Hoàng Thị Mai Nữ 3. NCLQ 011688149 6 011688149 12/05/2005 Hà Nội 058C006495 3.450           292/41/23 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Việt Nam
5.2 Dương Công Thừa Nam 3. NCLQ 140409248 1 140409248 Hải Dương -              Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương Việt Nam
5.3 Phạm Thị Huyền Nữ 3. NCLQ 141141895 3 141141895 16/06/2004 Hải Dương -              Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương Việt Nam

5.4 Dương Thị Ngọc Nữ 3. NCLQ 142113832 11 142113832 12/05/2005 Hải Dương 058C006377 -              292/41/23 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Việt Nam
5.5 Dương Thị Kim Ngân Nữ 3. NCLQ 142250710 11 142250710 Hải Dương -              Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương Việt Nam

6 Đinh Thị Thủy Nữ 2. NB 012834262 012834262 18/06/2011 Hà Nội P.TGĐ/ KTT 27/04/2018 058C006375 114.686      Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Việt Nam
6.1 Đinh Hồng Thanh Nam 3. NCLQ 1 Bắc Ninh -              Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam
6.2 Đặng Thị Thả Nữ 3. NCLQ 125515521 3 125515521 29/06/2009 Bắc Ninh 058C006983 1.150           Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam
6.3 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 3. NCLQ 121194288 5 121194288 10/04/1993 Bắc Giang Chưa LK 575             Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Việt Nam
6.4 Đinh Thị Thu Thảo Nữ 3. NCLQ 125043859 11 125043859 15/11/1998 Bắc Ninh 058C006987 575             Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam

Quốc tịch
SL cổ phần sở 

hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------*&*------
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6.5 Đinh Nam Thắng Nam 3. NCLQ 125116533 11 125116533 27/09/2010 Bắc Ninh 008C150388 -              Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam

7 Nguyễn Ngọc Tú Nam 2. NB 038080000681 0 038080000681 21/04/2016 Hà Nội P.TGĐ 27/04/2018 -              P310A, TT B11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam
7.1 Nguyễn Hữu Tùng Nam 3. NCLQ 170445260 1 170445260 02/07/2000 Thanh Hóa -              Ngọc Nước, Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa Việt Nam

7.2 Phạm Thị Diệp Nữ 3. NCLQ 172410605 3 172410605 06/08/2004 Thanh Hóa -              Ngọc Nước, Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa Việt Nam
7.3 Trương Thùy Liên Nữ 3. NCLQ 013129084 6 013129084 11/10/2008 Hà Nội -              P310A, TT B11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam
7.4 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 3. NCLQ 11 Thanh Hóa -              Ngọc Nước, Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa Việt Nam

-              

8 Trần Văn Trung Nam 2. NB 013537595 0 013537595 12/05/2012 Hà Nội

P.TGD/TVHĐ

QT 27/04/2018 005C060196 38.400        

99 - Trần Hưng Đạo - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn 

- tỉnh Hải Dương Việt Nam

8.1 Trần Trung Chính Nam 3. NCLQ 140079340 1 140079340 27/10/2006 Hải Dương -              

99 - Trần Hưng Đạo - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - 
tỉnh Hải Dương Việt Nam

8.2 Phạm Thị Chuộng Nữ 3. NCLQ 140074499 3 140074499 02/02/1998 Hải Dương -              

99 - Trần Hưng Đạo - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - 
tỉnh Hải Dương Việt Nam

8.3 Trần Thị Thùy Trang Nữ 3. NCLQ 030183003437 6 030183003437 01/08/2016 Hải Dương -              

99 - Trần Hưng Đạo - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - 
tỉnh Hải Dương Việt Nam

8.4 Trần Thị Chinh Nữ 3. NCLQ 141714530 10 141714530 16/12/2011 Hải Dương -              

99 - Trần Hưng Đạo - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - 
tỉnh Hải Dương Việt Nam

Hà Nội, ngày    30    tháng    07   năm 2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 2.500.000 5.000.000

Đã bán 

trong kỳ

Đã mua 

trong kỳ

1 Kim Ngọc Nhân 058C006563 TV.HĐQT 024572465 11/07/2006 TP.HCM
P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ 

Liêm, Hà Nội
999.414             58.500         1.057.914       Tăng tỷ lệ sở hữu

STT
Tên tổ chức/ các 

nhân

Chức vụ công 

tác tại công ty

Hà Nội, ngày  30   tháng 07 năm 2019
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